
UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ 

TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  

TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2024-2025 

 

TT Họ và tên Chức vụ  Đơn vị công tác 

Tham 

gia các 

đợt 

BDTX 

Điểm 

kiểm tra 
Xếp loại Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Quỳnh Thoa Giáo viên THCS Ngô Mây Đầy đủ 6.2 Hoàn thành  

2 Dương Thành Duy Giáo viên THCS Ngô Mây Đầy đủ 5.8 Hoàn thành  

3 Vũ Thị Thu Hà Giáo viên THCS Ngô Mây Đầy đủ 6.6 Hoàn thành  

4 Vũ Thị Hà Giáo viên THCS Ngô Mây Đầy đủ 7.2 Hoàn thành  

5 Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo viên THCS Ngô Mây Đầy đủ 6.4 Hoàn thành  

6 Nguyễn Thị Chiến Giáo viên THCS Ngô Mây Đầy đủ 7.0 Hoàn thành  

7 Bùi Thị Kiều Loan Giáo viên THCS Ngô Mây Đầy đủ 6.8 Hoàn thành  

8 Lê Thị Sim Giáo viên THCS Ngô Mây Đầy đủ 6.8 Hoàn thành  

9 Trần Thị Thu Hiệp Giáo viên THCS Ngô Mây Đầy đủ 7.0 Hoàn thành  

10 Tô Thị Linh Giáo viên THCS Ngô Mây Đầy đủ 6.6 Hoàn thành  

11 Ngô Thị Minh Huế Giáo viên THCS Ngô Mây Đầy đủ 7.2 Hoàn thành  

12 Nguyễn Thị Thuấn Giáo viên THCS Ngô Mây Đầy đủ 6.8 Hoàn thành  

13 Võ Thị Mỹ Nhân Giáo viên THCS Ngô Mây Đầy đủ 7.0 Hoàn thành  

14 Phạm Thị Minh Tâm Giáo viên THCS Ngô Mây Đầy đủ 6.8 Hoàn thành  

15 Phan Mỹ Phong Giáo viên THCS Ngô Mây Đầy đủ 5.8 Hoàn thành  

16 Hoàng Thu Uyên Giáo viên THCS Ngô Mây - - Miễn đánh giá HĐ 

17 Đặng Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Ngô Mây Đầy đủ 7.0 Hoàn thành  



18 Trần Thị Vân Giáo viên THCS Ngô Mây - 7.2 Hoàn thành  

19 Bùi Ngọc Tuần Giáo viên THCS Ngô Mây Đầy đủ - Miễm đánh giá HĐ 

20 Trần Thị Mỹ Châu Giáo viên THCS Ngô Mây Đầy đủ 7.0 Hoàn thành  

21 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên THCS Ngô Mây Đầy đủ 7.0 Hoàn thành  

22 Nguyễn Thị Hạ Huyên Giáo viên THCS Ngô Mây - - Miễn đánh giá HĐ 

23 Nguyễn Thị Thắng Giáo viên THCS Ngô Mây - - Miễn đánh giá HĐ 

 
Danh sách gồm có 19/23 giáo viên đạt tỷ lệ 82,6% ( Trong đó có 04 giáo viên hợp đồng không thực hiện đánh giá).  

 

 

NGƯỜI LẬP BẢNG 

 

 

 

 

 
 

 
Dương Thành Duy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiện An, ngày        tháng     năm 2025 

KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Phú 

 



 

UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ 
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TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2023- 2024 

 

1. Tổng hợp kết quả bồi dưỡng thường xuyên CBQL 

Đơn vị 

Số CBQL 

tham gia 

BDTX/ 

Tổng số 

CBQL 

Số CBQL 

được miễn 

Số CBQL được 

giảm 

XL Hoàn thành XL không hoàn thành 

Ghi chú 

Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 

THCS Ngô Mây 2 0 0 2 100% 0 0  

2. Tổng hợp kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên 

Đơn vị 

Số GV tham 

gia BDTX/ 

Tổng số giáo 

viên 

Số giáo viên 

được miễn 

Số giáo viên 

được giảm 

XL Hoàn thành Không hoàn thành 

Ghi chú 
Số 

lượng 
Tỉ lệ 

Số 

lượng 
Tỉ lệ 

THCS Ngô Mây 23 01 0 22 95.56%   01 giáo viên hợp đồng 

        

NGƯỜI LẬP BẢNG 

 

 
 

    Lê Thị Sim 

Thiện An, ngày  14 tháng 5 năm 2024 
KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

Phan Văn Phú 



                                                                                                      


